	Biểu PTTH-09
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP CCDV TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG
	Đơn vị báo cáo:

DN CCDV trò chơi điện tử trên mạng...

	Ban hành theo QĐ số .../QĐ-BTTTT
	
	

	Ngày nhận báo cáo: Quý: Trước ngày 05 tháng sau quý. Năm: Trước 15/3 năm sau
	Quý ... /20...
	

	
	Năm 20...
	Đơn vị nhận báo cáo: Cục PTTH&TTĐT


	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1
	Doanh thu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
	Triệu VNĐ
	
	(Quý /Năm)

	2
	Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của DN cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (2= 2.1 +2.2 +2.3 +2.4)
	Triệu VNĐ
	
	(Quý /Năm)

	2.1
	Thuế VAT
	Triệu VNĐ
	
	(Quý /Năm)

	2.2
	Thuế TNDN
	Triệu VNĐ
	
	(Quý /Năm)

	2.3
	Phí, lệ phí
	Triệu VNĐ
	
	(Quý /Năm)

	2.4
	Các khoản nộp khác
	Triệu VNĐ
	
	(Quý /Năm)

	3
	Số lượng game đơn vị sản xuất có người nước ngoài chơi
	Game
	
	(Quý)

	3.1
	G1
	Game
	
	(Quý)

	3.2
	G2
	Game
	
	(Quý)

	3.3
	G3
	Game
	
	(Quý)

	3.4
	G4
	Game
	
	(Quý)

	4
	Số lượng tài khoản (đăng nhập) của người chơi trò chơi điện tử trên mạng
	Tài khoản
	
	(Quý)

	4.1
	Trong đó, số lượng tài khoản người Việt Nam
	Tài khoản
	
	(Quý)

	4.1.1
	G1
	Tài khoản
	
	(Quý)

	4.1.2
	G2
	Tài khoản
	
	(Quý)

	4.1.3
	G3
	Tài khoản
	
	(Quý)

	4.1.4
	G4
	Tài khoản
	
	(Quý)

	5
	Số lượng lao động của đơn vị
	Người
	
	(Quý)

	5.1
	Trong đó, nữ
	Người
	
	(Quý)

	5.2
	Trên đại học
	Người
	
	(06 tháng /Năm)

	5.3
	Đại học, cao đẳng
	Người
	
	(06 tháng /Năm)

	5.4
	Trình độ khác
	Người
	
	(06 tháng /Năm)


	
	..., ngày ... tháng ... năm 20...

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


	
	Ghi chú

	Dòng
	Nội dung

	(1)
	Là tổng doanh thu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 (được cấp quyết định phê duyệt kịch bản) của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

	(2)
	Là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác mà các doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo.

	(3)
	Là số lượng trò chơi điện tử do đơn vị tự sản xuất, được tổ chức/cá nhân nước ngoài mua bản quyền sử dụng hoặc được doanh nghiệp VN cung cấp xuyên biên giới cho người dùng nước ngoài tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.

	(4)
	Là số lượng tài khoản (đăng nhập) của người chơi trò chơi điện tử trên mạng đăng ký với doanh nghiệp CCDV để chơi tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Người chơi trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là người chơi) là cá nhân giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử hoặc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng để chơi trò chơi điện tử.

	(5)
	Là số lượng người lao động hưởng lương tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng trong kỳ báo cáo.

	
	Lưu ý: Đối với quý II, số liệu 06 tháng đầu năm đơn vị có thể lập kèm trong báo cáo quý tương ứng (không nhất thiết phải lập một bản báo cáo quý riêng, một bản báo cáo 6 tháng riêng).


